
Nam Nữ

1 Đào Lê Bảo Anh 19/01/17
Đào Đình Đại

CNV

Lê T Ngọc Bích

CNV
41 CX Chu Văn An đường 7 P26 0932725333

2 Hồ Ngọc Hoài An 26/04/17
Hồ Quang Hữu

CNV

La T Nguyên Lộc

CNV
15B3 đường D1 P25 QBT 0907951088

3 TRịnh Minh Anh 24/03/17
TRịnh Trung Thiện

Công an

NG Kiều Khanh

CNV
CC C1 đường D3 P25 QBT 0918620123

4 Hồ Phương An 31/01/17
Hồ Văn Nhựt

Kinh doanh

Đỗ Thị Thái Hà

CNV
CC 24 A đường D5 P25 QBT 0913038906

5 Lê Hà Phương Anh 29/09/17
Lê Thanh Tùng

Tự do

Hà Thị Hoàng yến

CNV
V7 đường D2 P25 QBT 0902608777

6 Vũ Việt Anh 10/08/17
Vũ Việt Dũng

CNV

NG Huyền Trang

CNV
74/34 Tân Cảng P25 QBT 0909728472

7
Trần Nguyễn Kim 

Oanh
12/09/17

TRần Đức Dũng

CNV

NG T Thùy Dương

CNV
9 đường bao CX 304 P25  (Ta) 0902318308

8 Đoàn Thiên Đức 26/10/17
Đoàn Kiên Thạnh

CNV

NG T Ngọc Hảo

THợ may
42/34A Ung Văn Khiêm P25 QBT 0823065577

9 Lai Quốc Hưng 11/07/17
Lại Văn Tú

CNV

NG Kiều Phương

CNV
71 Ng Văn Thương P25 QBT 0888945779

10 Lê Sĩ Anh Khoa 11/10/17
Lê Sỹ Thanh An

CNV

Lê T Kim Biên

Tự do
136 Ung Văn Khiêm P25 QBT 0909351426

11 NG Đăng Khôi 01/10/17
Ng Thành Công

Kinh doanh

TR Thị Thùy Dung

CNV
546/19 Bình Quới P28 QBT 0903848801

12 NG Phạm Anh Khôi 10/07/17
NG Hoàng Anh

CNV

Phaạm T Hoàng yến

CNV
CC 24/16 đường D3 P25 QBt 0933848950

13 Ngô Minh Khang 15/08/17
NGô Chí Công

Kỹ sư

NG Thị Huyền

Kế toán
195/58 NG V Thương P25 QBT 0983675997

Họ tên mẹ
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14 Bùi Sĩ Mạnh 06/01/17
Bùi Sĩ Hiệp

Tự do

NG Thị Duyên

Nội trợ
32 lô B8 ĐBP P25 QBT 0916670032

15 NG Phúc Khanh Nguyên 23/06/17
NG Thanh Xuân

Kế toán

NG M Như Khanh

Kế toán
02 lô A 2 đường D1 P25 QBT 0906869199

16 NG TR Minh Ngọc 09/09/17
NG Viết Hiệu

CNV

TR T Thanh Nga

CNV
24/2R đường D3 P25 QBT 0902729388

17 Phạm NG Khánh Ngọc 07/01/17
Phạm Văn Hoàng

CNV

Ng Thị Thúy

Kế toán
CC Bắc Bình P25 QBT 0907232685

18 NG Bùi Khánh Ngọc 18/06/17
Ngô Thụy NHật Tư

CNV
402/5 XVNT P25 QBT 0768107385

19 NG Ngọc Kim NGân 24/12/17
NG Trọng Hiền

CNV

Bùi Thị Tố Nga

Kế toán
21B Bia đường ĐBP P25 QBT 0983910015

20 NG Hoàng Nam 28/10/17
NG Hoàng Lâm

CNV

Võ T Duy Nhứt

Kế toán
3D2 CX 304 đường D1 P25 QBT 0979064561

21 Nhâm Nhã An Nhiên 16/10/17
Nhâm Đức Long

CNV

Trần Thu Hà

CNV

143B UVK P25 QBT
0944626669

22 Lê Minh Phúc 05/12/17
Lê Chí Linh

tự do

Đinh Thị Thu Phương

Kinh doanh
152/39 NG V Thương P25 QBT 0967815915

23 Hoàng Phú Quang 20/08/17
Hoàng Văn Quyên

Bộ đội

Lê Thị Thu Thảo

Giáo viên
95 đường XVNT P25 QBT 0989100327

24 Lê Ng Minh Thiện 22/01/17
Lê TR M Tuấn

Công An

NG T Thanh Thúy

CNV
224/2/12 đường UVK P25 QBT 0931787071

25 Bùi Quang Thanh 08/07/17
Bùi Xuân Vỹ

Kinh doanh

Phạm T Thu Hà

Kinh doanh
A17 Ngô Tất Tố P22 QBT 0902809191

26 Trần Minh Tú 09/01/17
TR Trung Hiếu

CNV

Dương Thị Hân

CNV
C34 đường D3 P25 QBT 01682353505
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27 Nguyễn Minh TRí 01/10/17
Ng Anh Hào

CNV

NG Hoàng Anh

CNV
328/44/6 XVNT P25 QBT 0908270734

28 Hà Lâm Gia Phúc 04/07/2017
Lâm Thị Kiều Oanh

Giáo viên

148/12 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. 

Bình Thạnh, TP.HCM
0967081910

29 Nguyễn Nam An 18/10/2017
Nguyễn Nhật Tiên

Đại học

Trịnh Hồng Nhung

kinh doanh tự do

4/1 Nguyễn Văn Thương, P.25, Q. 

Bình Thạnh
0931431616

30  Bùi Minh Khang 07/12/2017
Bùi Minh Hoàng

Công an

Nguyễn Thị Duyên

NV ngân hàng

230/22 Ung Văn Khiêm, Phường 

25, Quận Bình Thạnh

0909992299

0916024222

31     Nguyễn Anh Khôi 12/01/2017
Nguyễn Đức Quân

Nhân viên

Nguyễn Thị Mai 

Hương

Nhân viên

71/3 Nguyễn Văn Thương, Phường 

25, Quận Bình Thạnh

0908634579

0906100385

32 Nguyễn Cao Thảo Chi 28/11/2017
Cao Thị Minh Thịnh

Nhân viên

4A/8/28 Nguyễn Văn Thương,  

Phường 25, Quận Bình Thạnh
0973324387

33 Võ Hoàng Kim Ngọc 13/11/2017
Huỳnh thanh Thảo

Tự do

149/5A Xô viết nghệ Tĩnh,  Phường 

25, Quận Bình Thạnh
0974269252

34 Võ Hoàng Kim Ngân 13/11/2017
Huỳnh thanh Thảo

Tự do

149/5A Xô viết nghệ Tĩnh,  Phường 

25, Quận Bình Thạnh
0974269252


